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CH NG I CÁC Đ I L NG ĐO ÁNH SÁNGƯƠ Ạ ƯỢ

I. KHÁI NI M CHUNGỆ

I. 1: Ánh sáng: 

- Ánh sáng là sóng đi n t   đ c tr ng b i: b c sóng (ệ ừ ặ ư ở ướ λ ), t n s  (f), chu kỳ (T) ầ ố

- Ánh sáng nhìn th y có b c sóng n m trong kho ng 380nm (màu đ ) đ n 780nmấ ướ ằ ả ỏ ế  
(tím) ( mnm 9101 −=  ; mm 6101 −=µ )

- (Hình 2) là quang ph  c a ánh sáng nhìn th y  có màu bi n đ i liên t c t  màu tímổ ủ ấ ế ổ ụ ừ  

đ n màu đ , có nghĩa là gi a các màu li n k  nhau còn có các màu trung gian, ví d  gi aế ỏ ữ ề ế ụ ữ  

màu tím và màu chàm thì còn có các màu trung gian gi a hai màu này.ữ

-  M i ánh sáng đ n s c đ u có m t màu và đ c tr ng b i m t b c sóng nh tỗ ơ ắ ề ộ ặ ư ở ộ ướ ấ  

đ nh.ị

Màu Tím Xanh  da 

tr iờ

Xanh lá cây Vàng Da cam Đỏ

Maxλ (nm)
412 470 515 577 600 673

- Tr n màu: T  ba màu c  b n ng i ta còn có th  tr n theo t  l  đ  có đ cộ ừ ơ ả ườ ể ộ ỷ ệ ể ượ  

nh ng màu nh  mong mu n (Hình 3).ữ ư ố
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- Trong công nghi p màu ng i ta còn thành l p ma tr n đ  tr n nh ng màu c  b nệ ườ ậ ậ ể ộ ữ ơ ả  

thành nh ng màu nh  mong mu nữ ư ố

I. 2: Ngu n sángồ :

Trong k  thu t chi u sáng chúng ta ch  quan tâm đ n hai lo i ngu n sáng c  b n:ỹ ậ ế ỉ ế ạ ồ ơ ả

-

Ngu n sáng t  nhiên nh  m t tr iồ ự ư ặ ờ  

chi u tr c ti p, s  ph n x  ánh sáng tế ự ế ự ả ạ ừ 

nh ng đám mây, thông qua các c a l yữ ử ấ  

sáng..

- Ngu n sáng nhân t o, th ng là lo iồ ạ ườ ạ  

đèn đi n.ệ

- Ngu n sáng bi n đ i năng l ng màồ ế ổ ượ  

nó tiêu th  thành m t ho c nhi u trong baụ ộ ặ ề  

ba hi u ng sau đây: Hóa năng; nhi t năng;ệ ứ ệ  

Đi n t . ệ ừ

- Khi quan sát ngu n sáng là m t đangồ ắ  

c m  nh n  nh ng  sóng  đi n  t  có  b cả ậ ữ ệ ừ ướ  

sóng  trong  kho ng  nhìn  th y  (380nm  –ả ấ  

780nm)

I. 3:S  c n thi t ph i có đ n v  m i đo ánh sángự ầ ế ả ơ ị ớ

- Các nhà v y lý đ nh nghĩa, năng l ng b c x  trong m t giây theo m i h ng làậ ị ượ ứ ạ ộ ọ ướ  

thông l ng năng l ngượ ượ  đ c tính b ng oát và đ c tính b ng công th c.ượ ằ ượ ằ ứ

P:           Thông l ng năng l ng (w)ượ ượ

( )λW :  Hàm năng l ng c a ngu n phátượ ủ ồ

λ :         B c sóng c a búc x  do ngu n phátướ ủ ạ ồ  

ra

Thông l ng năng l ng trong ph  nhìn th yượ ượ ổ ấ  

là: 

- Trong k  thu t chi u sáng, m c đính chính c a chúng ta là b  trí các ngu n sángỹ ậ ế ụ ủ ố ồ  

sao cho hi u qu , ti n nghi đ i v i m t, nói chung là ph c v  vi c quan sát c a m t. Khiệ ả ệ ố ớ ắ ụ ụ ệ ủ ắ  

m t nh n cùng m t ắ ậ ộ thông l ng năng l ng (P)ượ ượ  c a ngu n nh ng  nh ng b c sóngủ ồ ư ở ữ ướ  

khác nhau thì hi u qua đ i v i m t cũng khác nhau, do v y khi tính toán l ng ánh sáng màệ ố ớ ắ ậ ượ  

m t c m nh n c n thi t ph i đ a thêm hàm bi u di n ắ ả ậ ầ ế ả ư ể ễ đ  l i c a m tộ ợ ủ ắ  theo b c sóng. ướ
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 Φ  :  Quang thông c a ngu n sángủ ồ

( )λW :  Hàm năng l ng c a ngu n phátượ ủ ồ

)(λV :  Hàm đ  l i  c a m t ph  thu c vào b cộ ợ ủ ắ ụ ộ ướ  

sóng

λ         : B c sóng c a búc x  do ngu n phát raướ ủ ạ ồ
- Nh  v y ta có công th c m i và đ n v  m i không ph i là ư ậ ứ ớ ơ ị ớ ả Oát đ  tính toán l ngể ượ  

ánh sáng do m t c m nh n. Đ n v  m i đó g i là ắ ả ậ ơ ị ớ ọ Quang thông có đ n v  tính là ơ ị lumen.

- Các nhà k  thu t đã tính toán th y s  khác nhau gi  Watt và lumen nh  sau:ỹ ậ ấ ự ữ ư

N u m t ngu n bi n đ i toàn b  năng l ng đ u vào thành ánh sáng thì ế ộ ồ ế ổ ộ ượ ầ m t oátộ  

cung c p 683 lm trong m t tia đ n s c có b c sóng 555nm, nh ng ch  cung c p 200lmấ ộ ơ ắ ướ ư ỉ ấ  

trong ph  liên t c có năng l ng phân b  đ u trong ph  nhìn th y.ổ ụ ượ ố ề ổ ấ

I. 4:Góc kh i ,ố ( )Ω , steradian ký hi u là srệ

Đ nh  nghĩa  góc  kh iị ố :  Ta  gi  thuy t  r ng  m tả ế ằ ộ  

ngu n đ t t i tâm O c a ồ ặ ạ ủ

m t hình c u r ng bán kính R và S là di n tích nguônộ ầ ỗ ệ  

t  c aố ủ

 m t c u này. Hình nón có đ nh t i O c t S trên hìnhặ ầ ỉ ạ ắ  

c u ầ

bi u di n góc kh i ể ễ ố ( )Ω .

Góc kh i đ c đ nh nghĩa là t  s  di n tích m tố ượ ị ỷ ố ệ ặ  

ch n S và bình ph ng bán kính.ắ ươ

M t steradian là góc kh i tri n khai trong m t hình nón mà m t ng i đ ng  tâmộ ố ể ộ ộ ườ ứ ở  

m t q a c u có bán kính là m t mét nhìn th y di n tích là m t mét vuông.ộ ủ ầ ộ ấ ệ ộ

I. 5: C ng đ  sáng (I), Candela (ng n n n) , ký hi u là Cdườ ộ ọ ế ệ
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Đ  so sánh đ c gi a các ngu n sáng khác nhau, các nhà k  thu t đã đ a ra kháiể ượ ữ ồ ỹ ậ ư  

ni m c ng đ  sáng (ệ ườ ộ I)

Nh n xét: Quang thông c a ngu n phân b  trong m t góc kh i càng l n thì c ng đậ ủ ồ ố ộ ố ớ ườ ộ 

sáng càng m nh, và c ng đ  sáng luôn liên quan đ n m t ph ng cho tr c.ạ ườ ộ ế ộ ươ ướ

Đ nh nghĩa đ n v  candelaị ơ ị : Candela là c ng đ  sáng theo m t ph ng đã cho c aườ ộ ộ ươ ủ  

ngu n phát m t b c x  đ n s c có t n s  ồ ộ ứ ạ ơ ắ ầ ố Hzf 1210.540= ( nm555=λ ) và  c ng đườ ộ 

năng l ng theo ph ng này là ượ ươ 1/683 oát trên m t Steradian.ộ

B ng c ng đ  sáng c a các ngu n thông d ng:ả ườ ộ ủ ồ ụ

Ngu n sángồ C ng đ  sángườ ộ V  tríị Hình minh h aọ
Ng n n nọ ế 0,8 cd Theo m i h ngọ ướ
Đèn s i đ t 40w/220vợ ố 35 cd Theo m i h ngọ ướ
Đèn s i đ t 300w/220vợ ố 400 cd Theo m i h ngọ ướ
Đèn s i đ t 300w/220vợ ố
có thêm b  ph n xộ ả ạ

1.500 cd  gi a chùm tiaở ữ

Đèn Iôt kim lo i ạ

2000w/220v

1.4800 cd Theo m i h ngọ ướ

Đèn  Iôt  kim  lo i  2Kw/220vạ  

có thêm b  ph n xộ ả ạ

250.000 cd  gi a chùm tiaở ữ

I. 6: Công th c liên h  gi a quang thông và c ng đ  sángứ ệ ữ ườ ộ

Đ n v  c ng đ  sáng Candela do ngu n phát ra theo m i h ng t ng ng v i đ nơ ị ườ ộ ồ ọ ướ ươ ứ ớ ơ  

v  quang thông tính b ng lumen.  ị ằ ∫ Φ=Φ dI

I. 7: Đ  r i (E), đ n v  lux (lx)ộ ọ ơ ị

Đ  r i là m t đ  quang thông r i trên m t b  m t th ng góc có đ n v  là Lux (lx)ộ ọ ậ ộ ơ ộ ề ặ ẳ ơ ị

S
E

Φ=                        21

1
1

m

lm
lx =

Khi chi u sáng trên m t b  m t không đ ng đ u nên tính trung bình s  h c t i nh ngế ộ ề ặ ồ ề ố ọ ạ ữ  

di n tích nguên t  khác nhau đ  tính đ  r i trung bình.   ệ ố ể ộ ọ
N

EEE
E N

TB

+++= ...21

B ng đ  r i chi u sáng t  nhiên và chi u sáng nhân t oả ộ ọ ế ự ế ạ
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Ngoài  tr i,  bu i  tr a  tr iờ ổ ư ờ  

n ngắ

100.000 lx Phòng làm vi c ệ 400  -  600 lx

Tr i có mâyờ 2000  -  10.000 

Lx

Nhà ở 150    -   300 

Lx
Trăng tròn 0.25 Lx Ph  đ c chi u sáng ố ượ ế 20   -  50 Lx

Khi pháp tuy n c a b  m t đ c chi u sáng h p v i c ng đ  sáng I m t góc ế ủ ề ặ ượ ế ợ ớ ườ ộ ộ α .

Khi đó góc kh i đ c tính b ng công th c: ố ượ ằ ứ
2

cos

r

dS
d

α=Ω    (1)                   

M t khác  ặ
I

d
d

d

d
I

Φ=Ω→
Ω
Φ=   (2)    

T  (1) và (2)  ta có: ừ
22

coscos

r

dSI
d

r

dS

I

d αα =Φ→=Φ
   (3)

Ta có                                       2r

dSI

dS

d
E =Φ=

I. 7: Đ  chói (L), đ n v  cd/mộ ơ ị 2

   Đ  chói theo m t ph ng cho tr c c a m t di n tích m t phát dS là t  s  c aộ ộ ươ ướ ủ ộ ệ ặ ỷ ố ủ  

c ng đ  sáng ườ ộ dI phát ra b i dS theo ph ng này trên di n tích bi u ki n ở ươ ệ ể ế dS
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Đ  chói  nh  nh t  mà m t  b t  đ u c m nhân là  ộ ỏ ấ ắ ắ ầ ả 25 /10 mcd−  và  b t  đ u gây  lóa  m tắ ầ ắ  

2/5000 mcd

I. 8: Tri giác nhìn th y và s  t ng ph nấ ự ươ ả

Đ i  v i m t khi quan sát m t v t có đ  chói Lố ớ ắ ộ ậ ộ 0 trên m t n n có đ  chói Lộ ề ộ f , m t chắ ỉ 

có th  phân bi t đ c  m c chi u sáng v a đ  n u: ể ệ ượ ở ứ ế ừ ủ ế 01,00 ≥
−

=
f

f

L

LL
C

I. 9: Đ nh lu t Lamberị ậ

Khi áng sáng chi u đ n m t b n m t, thì tùy theo tính ch t c a b  m t mà cho taế ế ộ ề ặ ấ ủ ề ặ  

hi n t ng sau: M t ph n hay toàn b  ánh sáng chi u t i phát l i theo nh ng cách sau:ệ ượ ộ ầ ộ ế ớ ạ ữ

- Tuân theo đ nh lu t ph n x  ho c khúc x  (hình 5A, 5B)ị ậ ả ạ ặ ạ

- Ph n x  tr y n khuy ch tán theo đ nh lu t ả ạ ư ề ế ị ậ Lamber (hình 5C)

Khi ánh sáng khuy ch tán theo đ nh lu t Lamber thì b n m t nh n m t quang thôngế ị ậ ề ặ ậ ộ  

có giá tr  là ị SEtoi =Φ  thì phát l i m t quang thông  ạ ộ ESphat ρ=Φ  có c ng đ  sáng Iườ ộ  

theo m i h ng. Nh  v y đ  chói L c a b  m t ọ ướ ư ậ ộ ủ ề ặ S ph i là m t giá tr  không đ i.ả ộ ị ổ

N i dung đ nh lu tộ ị ậ :         

V i E: Đ  r i trên b n m t ớ ộ ọ ề ặ S

L: Đ  chói c a b  m t ộ ủ ề ặ S

ρ : H  s  ph n x  c a b  m t ệ ố ả ạ ủ ề ặ S
I. 10: Bài T pậ

Bài 1: M t ng i ng i vào bàn đ c sách d i ánh sáng c a m t bóng đèn đi n có quangộ ườ ồ ọ ướ ủ ộ ệ  

thông lm1380=Φ  t a tia nh  nhau theo m i h ng và đ c treo  đ  cao 1,3 mét t  g aỏ ư ọ ướ ượ ở ộ ừ ữ  

bàn. 

A, Kho ng cách t  gi a bàn đ n ch  đ t sách là bao nhiêu đ  đ  r i c a nó b ngả ừ ữ ế ỗ ặ ể ộ ọ ủ ằ  

50lx,  đ  chói trên trang sách b ng bao nhiêu khi bi t h  s  ph n x  c a trang sách làộ ằ ế ệ ố ả ạ ủ  

7,0=ρ
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B, Bóng đèn đ c đ t t i tâm c a m t q a c u m  có đ ng kính 30cm khuy chượ ặ ạ ủ ộ ủ ầ ờ ườ ế  

tán theo đ nh lu t Lambert 80% quang thông c a ngu n. Đ  chói c a d ng c  đó b ng baoị ậ ủ ồ ộ ủ ụ ụ ằ  

nhiêu?

Bài 2: M t đèn ng huỳnh quang có chi u dài l=1,2m nh  m t ngu n sáng đ ng, khuy chộ ố ề ư ộ ồ ườ ế  

tán theo đinh lu t Lamber. C ng đ  sáng I đ c quan sát  xa trên đ ng vuông góc v iậ ườ ộ ượ ở ườ ớ  

tr c c a ng là 300cd. Hãy xác đ nh:ụ ủ ố ị

Đ ng kính đèn ng là 38mm, đ  chói b ng bao nhiêu?ườ ố ộ ằ

Tìm công th c tính đ  r i ngang t i m t đi m O(x,y) do m t nguyên t  di n tích ng gâyứ ộ ọ ạ ộ ể ộ ố ệ ố  

ra.

Tính giá tr  b ng s  khi cho y=2,4m ; x=0.8mị ằ ố

Bài 3: M t l  l y sáng t ng t  nh  m t m t ph ng hình tròn bán kính R và khuy ch tánộ ỗ ấ ươ ự ư ộ ặ ẳ ế  

áng sáng th ng v i đ  chói L (đ  chói c a b u tr i). Tính toán đ  r i ngang  đi m P trênẳ ớ ộ ộ ủ ầ ờ ộ ọ ở ể  

sàn, 

th ng đ ng t  tâm O c a l  l y sáng có OP=h.ẳ ứ ừ ủ ỗ ấ

Xác đ nh đ  r i dE do nguyên t  di n tích c a l  dSị ộ ọ ố ệ ủ ỗ  

nhìn t  P v i góc kh i dừ ớ ố Ω

Tính đ  r i ngang E  P do l  l y ánh sáng gây ra l yộ ọ ở ỗ ấ ấ  

R= 1m; h=5m; L=1000cd/m2 (tr i có mây)ờ

So sánh v i  k t  qu  coi l  sáng là  m t  ngu n sángớ ế ả ỗ ộ ồ  

đi m.ể

Bài 4: M t bóng đèn màu s a hình c u 100W-1100Lm có đ ng kính 8,5cm. C ng đ  t aộ ữ ầ ườ ườ ộ ỏ  

tia theo m t ph ng nào đó b ng bao nhiêu, tìm đ  chói c a đèn.ộ ươ ằ ộ ủ

1. Đèn này đ c đ t d i m  chao đèn hình nón có m t bi u ki n là m t vòng tròn cóượ ặ ướ ộ ặ ể ế ộ  

bán kính R=40cm và ch n quang thông bán c u trên , m t trong c a chao đèn đ c s n màuắ ầ ặ ủ ượ ơ  

tr ng có h  s  ph n x  khuy ch tán ắ ệ ố ả ạ ế 7,0=dρ  . Đ  chói c a chao đèn b ng bao nhiêu? (bộ ủ ằ ỏ 

qua kích th c c a đèn)ướ ủ

2. G i ọ )(1 γI  là c ng đ  t a tia do chao đèn ch  theo đ  d  vĩ (Coi ch p đèn là m tườ ộ ỏ ỉ ộ ư ụ ộ  

ngu n sáng đi m) . L p công th c tính c ng đ  sáng c a b  đèn.ồ ể ậ ứ ườ ộ ủ ộ

3. Tính hi u su t c a b  đèn?ệ ấ ủ ộ

Bài 4: Xác đ nh hi u su t và c p c a nh ng b  đèn DF 340; DF 240 ; BLR 2036 có trongị ệ ấ ấ ủ ữ ộ  

ph n ph  l c.ầ ụ ụ
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CH NG II LÝ THUY T CHI U SÁNG TRONG NHÀƯƠ Ế Ế

II.1. Tiêu chu n cho m t h  th ng chi u sáng t tẩ ộ ệ ố ề ố
1. Thi t k  h  th ng chi u sáng ph i đ t tiêu chu n c a qu c gia: Tiêu chu n xâyế ế ệ ố ế ả ạ ẩ ủ ố ẩ  

d ng Vi t Nam hi n nay là: Đ  r i trên b  m t h u ích t i thi u là 200Luxự ệ ệ ộ ọ ề ặ ữ ố ể

2. Ánh sáng phân b  ph i đ ng đ u:ố ả ộ ề

Khi thi t b  m t h  th ng chi u sáng ta ph i tìm cách b  trí các đèn sao cho vùngế ố ộ ệ ố ế ả ố  

áng sáng do đèn này phát ra ph i giao v i vùng ánh sáng phát ra c a b  đèn k  c n.ả ớ ủ ộ ế ậ

3. Ph i đ m b o trung th c v  màu s cả ả ả ự ề ắ

Khi thi t k  chi u sáng ta th ng g p nh ng đèn kém ch t l ng  nó làm bi n đ iế ế ế ườ ặ ữ ấ ượ ế ổ  

màu c a đ i t ng đ c chi u sáng, trong hình 2.1, xe có màu đ  n u ta b  tríủ ố ượ ượ ế ỏ ế ố  

chi u sáng b ng lo i đèn kém ch t l ng thì màu c a xe b  bi n đ i. Đi u này nênế ằ ạ ấ ượ ủ ị ế ổ ề  

tránh.

4. Khi làm vi c không b  bóng che khu tệ ị ấ

Khi đ c sách h ăc làm vi c trên bàn có hi n t ng bóng c a chính mình che khu tọ ọ ệ ệ ượ ủ ấ  

đ i t ng c n đ c chi u sáng, nguyên nhân do b  đèn phía tr c có đ  sáng y u h n bố ượ ầ ượ ế ộ ướ ộ ế ơ ộ 

đèn phía sau l ng. ươ
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5. Gi m t i đa đ  chói:ả ố ộ

II.2. Ph ng pháp h  s  s a d ngươ ệ ố ử ụ

M c đích: ụ

Ph ng pháp H  S  S A D NG dùng đ  thi t k  mo655t h  th ng chi u sángươ Ệ Ố Ử Ụ ể ế ế ệ ố ế  

trong m t ộ không gian kín xác đ nh, b ng cách xác đ nh quang thông c a các đèn trong chi uị ằ ị ủ ế  

sáng chung đ ng đ u theo yêu c u đ  r i cho tr c trên m t ph ng n m ngang c a đ aồ ề ầ ộ ọ ướ ặ ẳ ằ ủ ị  

đi m c n chi u sáng, trong đó có k  đ n y u t  nh h ng đó là s  ph n x  c a tr n,ể ầ ế ế ế ế ố ả ưở ự ả ạ ủ ầ  

t ng và b  m t h u ích. Ph ng pháp này còn cho phép ta tính đ c đ  r i khi bi t đ cườ ề ặ ữ ươ ượ ộ ọ ế ượ  

quang thông c a các đèn.ủ

 II.2: C  s :ơ ở

- Theo tiêu chu n NF C–71–121 c a U.T.E và quy chu n c a S 40-001 c a AFNOR ẩ ủ ẩ ủ ủ

- Thi t k  theo t ng b c, đ c gi i pháp thi t k  v  hình h c (s  đ  b  trí đèn),ế ế ừ ướ ượ ả ế ế ề ọ ơ ồ ố  

ki m tra thi t k , s a thi t k , ki m tra. Ch n ra đ c gi i pháp t i u.ể ế ế ử ế ế ể ọ ượ ả ố ư
12
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II.3: Các b c ti n hành:ướ ế

II.3.1: Nh n xét đ a đi m chi u sáng:ậ ị ể ế

- Tên công trình c n thi t k  chi u sáng, đ a ch , hi n tr ng công trình ầ ế ế ế ị ỉ ệ ạ

- Màu s n tr n, t ng và m t h u ích t  đó xác đ nh các h  s  ph n xơ ầ ườ ặ ữ ừ ị ệ ố ả ạ

- Căn c  theo tiêu chu n ch n đ  r i theo yêu c u c a công trình c n chi u sáng.ứ ẩ ọ ộ ọ ầ ủ ầ ế

B NG TIÊU CHU N Đ  R I ( Trích m t ph n trong TCXD chi u sáng Vi t nam)Ả Ẩ Ộ Ọ ộ ầ ế ệ

Đ a đi m chi u sángị ể ế Đ  r i tiêu chu nộ ọ ẩ
C a hàng, kho tàngử

Phòng ăn, x ng c  khí nói chungưở ơ

Phòng h c, phòng thí nghi mọ ệ

Phòng v , siêu thẽ ị

Công vi c v i chi ti t r t nhệ ớ ế ấ ỏ

100 lux

200, 300 lux 

300 đ n 500 luxế

750 lux

>1000 lux

II.3.2: Ch n lo i đèn:ọ ạ

Tùy theo đ a đi m chi u sáng mà ta l a ch n đèn cho phù h p, đ i v i phòng h c,ị ể ế ự ọ ợ ố ớ ọ  

h i tr ng, th  vi n nên ch n đèn huỳnh quang (Neon), phòng khách, phòng ng  c n c mộ ườ ư ệ ọ ủ ầ ả  

giác m cúng ch n đèn s i đ t. Đôi khi c n ph i h p tinh t  gi a các lo i đèn. Tuy nhiênấ ọ ợ ố ầ ố ợ ế ữ ạ  

khi ch n đèn c n tuân theo tiêu chu n sau:ọ ầ ẩ

Nhi t đ  màu ch n theo bi u đ  Kruithof, môi tr ng ti n nghi đ i v i m t trong vùngệ ộ ọ ể ồ ườ ệ ố ớ ắ  

g ch chéo. ạ

- Ch  s  màu Rỉ ố a (0-100), Ra=0 ng v i ngu n phát ra ánh sáng đ n s c, Rứ ớ ồ ơ ắ a=100 ngu n làồ  

v t đen.ậ

- Ch p nh n s  phân lo i sau đây:ấ ậ ự ạ

Ra<50  Ch  s  không có ý nghĩa th c t , các màu hoàn toàn b  bi n đ iỉ ố ự ế ị ế ổ

Ra<70  Ngu n s a d ng cho công nghi p khi s a d ng màu th  y uồ ử ụ ệ ử ụ ứ ế
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70<Ra<85  Các s a d ng thông th ng  đó có s  th  hi n màu không quanử ụ ườ ở ự ể ệ  

tr ng ọ

Ra>85 Các s  d ng trong nhà hay các ng d ng công nghi p đ c bi t ử ụ ứ ụ ệ ặ ệ

Li t kê các đèn cùng lo i đ  l a ch n khi s a thi t kệ ạ ể ự ọ ử ế ế

II.3.3: Ch n ki u chi u sáng và b  đènọ ể ế ộ

Phân l ai chi u sángọ ế :

• Chi u sáng tr c ti p, h n 90% quang thông đ c chi u xu ng d iế ự ế ơ ượ ế ố ướ

• Chi u sáng bán tr c ti p, t  60% đ n 90% quang thông h ng xu ng d iế ự ế ừ ế ướ ố ướ

• Chi u sáng h n h p, 40% đ n 60% quang thông h ng xu ng d iế ỗ ợ ế ướ ố ướ

• Chi u sáng bán gián ti p, 10% đ n 40% quang thông h ng xu ng d iế ế ế ướ ố ướ

• Chi u sáng gián ti p, h n 90% quang thông h ng lên trênế ế ơ ướ

B  đèn là m t trong nh ng thi t b  quan tr ng nh m h ng ánh sáng theo ph ngộ ộ ữ ế ị ọ ằ ướ ươ  

yêu c u đ ng th i là đ  g n bóng đèn, balat, thi t b  m i…B  đèn có nhi u d ng khácầ ồ ờ ế ắ ế ị ồ ộ ề ạ  

nhau. Nhà s n xu t cung c p đ ng cong tr c quang (Đ ng phân b  c ng đ  sáng), đâyả ấ ấ ườ ắ ườ ố ườ ộ  

chính là ch ng minh th  c a b  đèn.ứ ư ủ ộ

T  đ ng cong tr c quang đ i v i ngu n 1000 lm, dùng ph ng pháp tích phân sừ ườ ắ ố ớ ồ ươ ố 

Tchebycheff xác đ nh quang thông phát ra trong vùng khác nhau c a không gian, t  đó xácị ủ ừ  

đ nh t ng quang thông phát x  và hi u su t c a b  đèn.ị ổ ạ ệ ấ ủ ộ

Xu t phát t  tâm vùng không gian đ c chia thành năm hình nón tri n khai xungấ ừ ượ ể  

quanh tr c b  đèn d i góc kh i kh i ụ ộ ướ ố ố
2

π
 , và π , 

2

3π
, 2π
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C pấ
A đ n Eế

C pấ
F đ n Jế

C pấ
K đ n Nế

C pấ
O đ n Sế

C pấ
T

Tr c ti pự ế
Tăng c ngườ

Tr c ti pự ế
m  r ngở ộ

Bán 
tr c ti pự ế

H n h pỗ ợ
Bán gián 

ti pế

Gián ti pế

(Hình 2)



 

Đ ng cong tr c quangườ ắ Vùng không 
gian

Góc 
d  vĩư

c ngườ  
đ  ộ

Quang 
thông 
vùng

Hình  nón  góc 

kh i ố
2

π

Gi  hình  nónữ  

2

π
 và π

Gi  hình nón ữ π  

và 
2

3π

Gi a  hình  nónữ  

2

3π
 và 2π

Bán c u trênầ

16,6
29

37,6

44,9
51,3
57,2

62,7
68
73

78
82.8
87.6

93.2
99.6
106.1
112.9
120

127.7
136.2
146.4
160.8

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

I11

I12

I13

I14

I15

I16

I17

I18

I19

I20

I21

∑=′
3

1
1 6 iIF

π

∑=′
6

4
2 6 iIF

π

∑=′
9

7
3 6 iIF

π

∑=′
12

10
4 6 iIF

π

∑=′
21

13
5 9

2
iIF

π

Khi đó hi u su t c a b  đèn đ c tính:  ệ ấ ủ ộ ượ
1000

54321 FFFFF ′+′+′+′+′
=η , đôi 

khi nhà s n xu t cho luôn giá tr  quang thông phân b  trong năm vùng, khi đó hi u su t c aả ấ ị ố ệ ấ ủ  

b  đèn tính theo công th c:ộ ứ

Hi u su t tr c ti p      ệ ấ ự ế
1000

4321 FFFF
d

′+′+′+′=η  , hi u su t gián ti p ệ ấ ế
1000

5F
i

′
=η

Hi u su t c a b  đèn  ệ ấ ủ ộ id ηηη +=

15

1F′
2F′

3F′
4F′

5F′

π2

2

3π

π
2

π

150

50

100

300

600

900

1200

00

Góc d  vĩư



 
Ví d  1ụ : Nhà s n xu t cho bi t quang thông phân b  trong các vùng:ả ấ ế ố  

16054123143210
54321 FFFFF ′′′′′

Hi u  su t  tr c  ti p  ệ ấ ự ế 53.0
1000

54123143210 =+++=dη  ,  hi u  su t  gián  ti pệ ấ ế  

16.0
1000

160 ==iη

Hi u su t c a b  đèn  ệ ấ ủ ộ 69.016.053.0 =+=η

Ch n c p c a b  đèn: ọ ấ ủ ộ Tra b ng 1ả

396
53.0

210
1 ==′′F                                               →   C p EFGHấ

666
53.0

143210
21 =+=′′+′′ FF                                →   C p GHấ

898
53.0

123143210
321 =++=′′+′′+′′ FFF             →   C p GHấ

Ta ch n c p G vì g n v i giá tr  trung bình nh t, b  đèn đ c đ c tr ng b ng  ọ ấ ầ ớ ị ấ ộ ượ ặ ư ằ 0.53G 

+0.16T

Ý nghĩa:

Hi u su t tr c ti p ệ ấ ự ế 53,0=η  , c p Gấ

Hi u su t gián ti p ệ ấ ế 16,0=η , c p Tấ

II.3.4: Ch n chi u cao đèn:ọ ề

G i H là chi u cao t  sàn nhà t i tr n ọ ề ừ ớ ầ

G i ọ h′  là chi u cao t  tâm đèn t i tr nề ừ ớ ầ

G i h là chi u cao t  đèn t i m t h u ích ọ ề ừ ớ ặ ữ

                      85.0−′−= hHh

Chi u cao treo đèn đ c đ c tr ng b i tề ượ ặ ư ở ỉ 

s  treoố
hh

h
j

′+
′

=     đi u ki n ề ệ hh ′≥ 2  nên 

ch  s  treo  ch  có  giá  tr  trong  kho ngỉ ố ỉ ị ả  

3

1
0 ≤≤ j

II.3.5: B  trí b  đèn:ố ộ

a,  Đ m b o s  chi u sáng đ ng đ u trên m t h u ích, ph i b  trí  đèn sao choả ả ự ế ồ ề ặ ữ ả ố  

kho ng cách gi a các đèn và chi u cao ph i phù h p theo tiêu chu n sau:ả ữ ề ả ợ ẩ

C pấ A B C D EFGH IJ A…JT T
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 max
h

n 0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.7 1.5
6≤

′h

n

 

n: Kho ng cách gi a hai b  đèn liên ti pả ữ ộ ế

h: Chi u cao đèn - m t h u íchề ặ ữ

Nh n xétậ : 

- Vùng phân b  áng sáng c a đèn này ố ủ

ph i giao v i vùng phân b  ánh sáng c a đèn k  c nả ớ ố ủ ế ậ

- Cùng kích th c phòng, n u đèn treo càng caoướ ế

thì s  l ng đèn gi m, nh ng v n đ m b o s  chi u sáng đ ng đ u lúc đó đ  r i trên m tố ượ ả ư ẫ ả ả ự ế ồ ề ộ ọ ặ  

h u ích s  gi m xu ng.ữ ẽ ả ố

b, Tiêu chu n hoá U.T.Eẩ

Ch  s  đ a đi m: ỉ ố ị ể
)( bah

ab
K

+
=

Ch  s  g n:         ỉ ố ầ
)( bah

bqap
K P +

+=

Ch  s  l i: ỉ ố ướ     
)(

2

nmh

mn
K m +

=

Ch  s  treo:        ỉ ố
hh

h
j

′+
′

=

Các b ng h  s  quy chu n đã đ c thi t l p đ i v i:ả ệ ố ẩ ượ ế ậ ố ớ

10 giá tr  c a Kị ủ 0.60 0.80 1.00 1.25 1.50 2.00 2.5 3.00 4.0

0

5.00

4 giá tr  c a ị ủ mK 0.5 1.0 1.5 2

3 giá tr  c a ị ủ pK 0

2
mK mK

2 giá tr  c a jị ủ 0

3

1
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Chú  ý:  N u  không  b  trí  bàn  làm  vi c  sát  t ng  thì  c n  tôn  tr ng  đi u  ki n  sau:ế ố ệ ườ ầ ọ ề ệ

23

n
q

n ≤≤     ho c ặ
23

m
p

m ≤≤  tùy theo m c đ  u tiên cho vách t ng ứ ộ ư ườ b ho c váchặ  

t ng ườ a, n u th a c  hai đi u ki n thì càng t t.ế ỏ ả ề ệ ố

II.3.6: Xác đ nh quang thông t ngị ổ

a, Khái ni m h  s  có ích U ệ ệ ố

G i ọ bodenΦ  : Là quang thông do b  đèn phát raộ

G i  ọ ichahuuΦ : Quang thông r i trên b  m t h uơ ề ặ ữ  ích

Giá tr  h  s  có ích U đ c tra trong b ng tiêu chu n U.T.E ị ệ ố ượ ả ẩ ph  l c Bụ ụ

b, Khái ni m h  s  suy gi m quang thôngệ ệ ố ả : Hai nguyên nhân chính làm cho b  đèn sauộ  

m t năm s  d ng suy gi m quang thông là: Bóng đèn b  gìa hóa, b  đèn b  bán b i.ộ ử ụ ả ị ộ ị ụ

1ν : H  s  suy gi m quang thông do bóng đèn b  già hóa ệ ố ả ị

2ν : H  s  suy gi m quang thông do b  đèn b  bám b iệ ố ả ộ ị ụ

δ : H  s  suy gi m quang thông c a b   đèn sau m t năm s a d ngệ ố ả ủ ộ ộ ử ụ  
c, Công th c xác đ nh quang thông t ngứ ị ổ

E: Đ  r i tiêu chu n đã ch n cho b  m t h u íchộ ọ ẩ ọ ề ặ ữ

S: Di n tích phòng chi u sángệ ế

δ : H  s  suy gi m quang thông sau m t nămệ ố ả ộ

dη : Hi u su t chi u sáng tr c ti pệ ấ ế ự ế

iη : Hi u su t chi u sáng gián ti pệ ấ ế ế

dU : H  s  s  d ng tr c ti p, tra b ng chu n (b ngệ ố ử ụ ự ế ả ẩ ả  

2)

iU : H  s  s  d ng gián ti p, tra b ng chu n (b ngệ ố ử ụ ế ả ẩ ả  

2)

id ηηη += : Hi u su t b  đènệ ấ ộ

id UUU += : H  s  s  d ng b  đènệ ố ử ụ ộ

Chú ý: Thông th ng các nhà s n xu t đèn cho giá tr  ườ ả ấ ị iidd UUu ηη +=  trong b ng tra kèmả  

theo b  đèn. Quang thông c a m t b  đèn là : ộ ủ ộ ộ
N
tong

boden

Φ
=Φ1

  ; N: Là t ng s  b  đènổ ố ộ  

đã xác đ nh đ c  trên, bi t đ c quang thông c a đèn ta ti n hành đi ch n lo i đèn mà đãị ượ ở ế ượ ủ ế ọ ạ  

li t kê  trên. Có hai xu h ng: M t là tăng hay gi m s  bóng đèn trong m t b , xungệ ở ướ ộ ả ố ộ ộ  

h ng th  hai gi  nguyên s  bóng đèn trong m t b  đèn, tăng hay gi m s  b  đèn. Nhướ ứ ữ ố ộ ộ ả ố ộ ư 

18

denbo

ichhuuU
Φ
Φ

=→




21

11

νν
δ =



 
v y ta đã s a thi t k  và có s  thay đ i v  kích th c hình h c v i m c tiêu sao cho đậ ử ế ế ự ổ ề ướ ọ ớ ụ ộ 

r i th c t  ti n g n đ n đ  r i chu n.ọ ự ế ế ầ ế ộ ọ ẩ

II.3.7: Ki m tra thi t k  ể ế ế

a, Ki m tra đ  r i trung bình ban đ uể ộ ọ ầ  thi t kế ế 

N : T ng s  b  đènổ ố ộ

F: Quang thông c a m t b  đènủ ộ ộ

ii SR ; :  Các  h  s  cho  trong  quy  chu nệ ố ẩ  

UTE theo K, j,  nhóm ph n x : tr n, t ng,ả ạ ầ ườ  

m t h u ích và c p c a b  đèn. ặ ữ ấ ủ ộ Tra b ng 3ả  

và 4

( )iUii SFR
ba

FN
E +′′=

1000

η

v i (i= 1, 2, 3 ho c 4)ớ ặ

  b, Đ  chói vách bên:ộ  8.05.0
4

3 ≤≤
E

E
 là đ t yêu c u, Eạ ầ 3: Đ  r i trên t ng, Eộ ọ ườ 4: đ  r iộ ọ  

trên m t h u ích.ặ ữ

c, Đ  t ng ph n đèn và tr nộ ươ ả ầ  (r) L1:  Đ  chói trung bình c a tr n, tính đ c nh  đ nhộ ủ ầ ượ ờ ị  

lu t Lamber :   ậ

       E1: Đ  r i trung bình trên tr n lúc ban đ u ộ ọ ầ ầ

      1ρ : H  s  ph n x  c a tr nệ ố ả ạ ủ ầ

      δ : H  s  suy gi m quang thông    ệ ố ả

πδ
ρ11

1

E
L =

L75: Đ  chói c a đèn khi quan sát đèn d i góc d  vĩ ộ ủ ướ ư 075=γ  :     
kienbieuS

I
L

075
75

== γ

B  đèn có ch p tròn bán kính R thìộ ụ  

2RS kienbieu π= .  B  đèn  chi u  dàiộ ề  

b;  chi u  r ng  a,  chi u  cao  c  thìề ộ ề  

di n tích bi u ki n quan sát  theoệ ể ế  

tr c d cụ ọ

 c a b  đèn là ủ ộ
00 75sin75cos cabaS kienbieu +=

Đ  t ng ph n ộ ươ ả

M c lao đ ngứ ộ r
M c Iứ : Lao đ ng thông th ng nh : c a hàng; n i đón ti p; giao thông.ộ ườ ư ử ơ ế r<20
M c IIứ : Lao đ ng tinh x o: Văn phòng, phòng h c, phòng v …ộ ả ọ ẽ r<50
d, Đ  chói khi quan sát đènộ :
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Các nghiên c u sinh lý và th ng kê đã ch  ra r ng đ i v i m t ng i lao đ ng nhìnứ ố ỉ ằ ố ớ ộ ườ ộ  

ngang, m t đèn gây c m giác khó ch u h n khi đèn n m trong th  tr ng vuông góc v iộ ả ị ơ ằ ị ườ ớ  

ng i quan sát.ườ

Trong th c t  v i góc ự ế ớ 045≤γ  thì s  khó ch u đ i m t là không đáng k , trong hìnhự ị ố ắ ể  

5 ch  s  L/H=2 gây khó ch u cho m t.ỉ ố ị ắ

Nh  v y đ i v i các lo i đèn có ch p loe tròn, thì chúng ta không nên đ  góc xu tư ậ ố ớ ạ ụ ể ấ  

hi n c a đèn l n h n 60ệ ủ ớ ơ 0 (hình 5)

Đ i v i đèn huỳnh quang  ta ki m tra đi u ki n không b  lóa m t b ng cách v  các đ ngố ớ ể ề ệ ị ắ ằ ẽ ườ  

cong đ  chói d c trên bi u đ  1 c a Sollner. Đi u ki n lóa m t đ c th a mãn khi đ ngộ ọ ể ồ ủ ề ệ ắ ượ ỏ ườ  

đ  th  v a v  n m r t g n bên ph i c a đ ng đ  th  chu n ng v i đ  r i tiêu chu n.ồ ị ừ ẽ ằ ấ ầ ả ủ ườ ồ ị ẩ ứ ớ ộ ọ ẩ

0γ (đ n v  đ )ơ ị ộ 45 50 60 70 75 80

γγ sincos caba

I
L doc

+
= (cd/m2)

Bi u đ  Sollner tiêu chu n, cho đ  chói d c và đ  chói ngang:ể ồ ẩ ộ ọ ộ
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